
221331350 

Nguyễn Công 

Tuấn Anh 04/10/2004 9.2 

221331352 Nguyễn Thế Anh 21/06/2004 9.3 

221331355 Phạm Thế Anh 24/12/2004 7.9 

221301357 Phùng Việt Anh 02/11/2004 8.9 

221331359 Trần Tiến Anh 20/10/2004 8.5 

221331363 Lê Duy Bách 19/05/2004 9.5 

221331365 Hoàng Tấn Bảo 07/10/2004 8.9 

221331366 Lê Đình Bảo 29/10/2004 8.5 

221331369 Hoàng Hữu Cảnh 13/10/2004 9.5 

221301372 Vương Hồng Chính 23/04/2004 7.8 

221331373 Nguyễn Thành Công 10/01/2004 9.5 

221331374 Nguyễn Việt Cường 17/07/2004 9.3 

221331380 Đào Văn Dương 18/09/2004 9.1 

221331382 Phạm Hoàng Dương 22/03/2004 7.2 

221331383 Phạm Xuân Bình Dương 20/11/2004 9.2 

221301384 Bùi Thành Đạt 08/02/2004 8.7 

221331386 Đặng Lê Phát Đạt 28/11/2004 7.5 

221331395 Trần Minh Đức 21/08/2004 8.9 

211330366 Nguyễn Hoàng Hà 27/03/2003 4.1 

221331398 Phạm Đức Hào 16/08/2004 9.1 

221331399 Nguyễn Trung Hậu 21/01/2004 6.9 

221331401 Đỗ Gia Vũ Hiển 25/03/2004 7.5 

221301402 Phạm Duy Hiệp 01/09/2004 7.3 

221331405 Nguyễn Đăng Hiếu 05/01/2004 9.2 

221331406 Nguyễn Minh Hiếu 15/05/2004 6.9 

221331412 Trần Thái Hòa 09/04/2004 8.5 

221301415 Nguyễn Bá Hoàng 01/03/2003 9.0 

221331420 Lê Tuấn Hùng 06/12/2004 9.3 

221331423 Phạm Văn Hùng 14/09/2004 9.2 

221331424 Trần Quang Hùng 22/10/2004 8.3 

221331426 Hà Đức Huy 13/03/2004 6.2 

221331430 Nguyễn Khắc Huy 01/04/2004 6.5 

221301433 Phạm Quang Huynh 06/11/2004 9.2 

221331437 Lê Ngọc Khanh 01/07/2004 8.8 

221331438 Đoàn Phúc Khánh 11/11/2004 8.3 

221331441 

Nguyễn Quang 

Duy Khánh 30/09/2004 9.2 

221331445 Nguyễn Trung Kiên 05/01/2004 9.5 

221331450 Ngô Quý Long 05/09/2004 8.1 



221331453 Nguyễn Quang Lương 19/11/2004 8.7 

221331457 Trần Duy Minh 08/05/2004 9.2 

221331459 Nguyễn Phương Nam 27/06/2004 9.7 

221301466 Nguyễn Ngọc Ninh 25/09/2004 9.2 

221301469 Nguyễn Hà Tuấn Phong 01/02/2004 9.5 

221331472 Phạm Đình Phương 19/11/2004 8.7 

221331476 Trần Hữu Quang 21/01/2004 8.7 

221331482 Nguyễn Thành Tâm 07/05/2004 9.0 

221331484 Phạm Văn Thái 30/10/2003 8.1 

221331490 Hà Văn Thảnh 28/06/2004 8.8 

221331493 Nguyễn Hồng Thắng 28/07/2004 8.5 

221331499 Trần Việt Tiến 24/08/2004 8.4 

221331500 Lã Ngọc Tĩnh 12/01/2004 9.5 

221331501 Trần Văn Toản 07/02/2004 8.5 

221331502 Nguyễn Hải Triều 26/07/2004 9.3 

221331505 Thân Văn Trung 08/05/2004 8.5 

211332186 Đặng Quang Trường 23/10/2003 9.1 

221331508 Vũ Đình Trường 30/04/2004 7.3 

221301510 Đặng Quang Tú 17/03/2002 9.2 

221331513 Trần Văn Tuân 07/07/2004 8.7 

221301516 Đỗ Duy Tùng 11/03/2004 9.6 

221331518 Đỗ Xuân Tùng 12/03/2004 6.3 

221331520 Nguyễn Đình Tùng 26/08/2004 8.5 

221331521 Nguyễn Thế Tùng 23/01/2004 9.2 

221331522 Vũ Thanh Tùng 04/10/2004 8.3 

221301523 Lưu Đình Tuyển 16/10/2004 9.5 

221331525 Hoàng Xuân Việt 14/04/2004 8.5 

221331528 Trịnh Quốc Vương 29/07/2004 9.3 

 


